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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 13h30 - 22/12/2021  - Phòng : 129 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 24202605064  Phạm Thị Lan  Anh 29/04/2000 Quảng Bình 27THT4

2 2321523839  Nguyễn Hồng  Đức 21/09/1999 Quảng Trị 27THT4

3 25202603163  Nguyễn Thị Thanh  Hằng 20/11/2001 Quảng Nam 27THT4

4 24207104667  Đinh Thị Mai  Huyền 28/10/2000 Quảng Nam 27THT4

5 25202605259  Đinh Thị Thanh  Huyền 04/01/2001 Quảng Trị 27THT4

6 24215210675  Trần Đăng  Khoa 07/12/2000 Đắk Lắk 27THT4

7 24202400517  Phạm Ngọc Diệu  Linh 12/04/2000 Quảng Bình 27THT4

8 24205211054  Phạm Thị Mỹ  Linh 02/02/2000 Đắk Lắk 27THT4

9 24207108103  Nguyễn Thị Hoàng  Luyến 08/07/2000 Quảng Nam 27THT4

10 23207111583  Nguyễn Thị Diễm  Ly 26/01/1999 Đà Nẵng 27THT4

11 24205116023  Ngô Thị  Miền 28/03/2000 Gia Lai 27THT4

12 24208602497  Phan Thị Thanh  Nga 23/06/2000 Bình Định 27THT4

13 25203310478  Đào Thị  Nhẫm 11/11/2001 Đà Nẵng 27THT4

14 24203116497  Thái Thị Thúy  Vy 15/10/2000 Gia Lai 27THT4

15 24202507818  Trần Quỳnh Phương Anh 24/04/2000 Quảng Trị 27TYC4

16 24207107837  Lưu Tuyết  Anh 15/06/2000 Đắk Lắk 27TYC4

17 24217108401  Phùng Thanh  Đạt 24/02/2000 Đà Nẵng 27TYC4

18 24207204191  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 10/11/2000 Quảng Nam 27TYC4

19 24205109965  Lê Thị Minh  Hằng 02/09/2000 Nghệ An 27TYC4

20 24212415544  Bùi Thanh  Hiếu 08/03/2000 Đà Nẵng 27TYC4

21 24207102816  Đặng Võ Thanh  Hoa 21/07/2000 Quảng Nam 27TYC4

22 24215206570  Võ Ngọc  Hoàng 30/10/2000 Quảng Nam 27TYC4

23 24207102490  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 17/05/2000 Quảng Ngãi 26THT9 Thi ghép
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1 24203107230  Võ Thị Nhân  Ái 23/09/2000 Quảng Trị 27TSC3

2 24217215124  Trần Quốc  Cường 26/07/2000 Quảng Nam 27TSC3

3 24203105716  Trần Nhật  Diễm 27/07/2000 Quảng Ngãi 27TSC3

4 24212109238  Nguyễn  Dũng 06/12/2000
Thừa Thiên

Huế
27TSC3

5 24215206409  Trần Anh  Hào 28/02/2000
Thừa Thiên

Huế
27TSC3

6 23202110121  Trần Thị Thu  Hiền 20/12/1999 DakLak 27TSC3

7 24217115225  Đoàn Bùi Quốc  Khánh 24/04/2000 Nam Định 27TSC3

8 2321863160  Võ Đình  Khiêm 15/04/1999 Quảng Nam 27TSC3

9 24203116274  Võ Thị Thùy  Linh 27/09/2000 Quảng Trị 27TSC3

10 24207105825  Đỗ Thị Kim  Loan 01/08/2000 Quảng Nam 27TSC3

11 2320219975  Đinh Đoàn Thảo  Ly 16/05/1999 Quảng Nam 27TSC3

12 24203107584  Võ Hoàng Trà  My 02/09/2000 Bình Định 27TSC3

13 24207201190  Nguyễn Thảo  My 15/02/1999 Quảng Nam 27TSC3

14 24217207044  Thái  Nguyên 12/01/2000 Phú Yên 27TSC3

15 24207211901  Trương Thị Mỹ  Nhàn 29/09/2000 Đà Nẵng 27TSC3

16 24203208417  Trần Vũ Tường  Huy 31/08/2000 Quảng Nam 27TYC4

17 24203116344  Phạm Nguyễn Kiều  Khanh 13/01/2000 Đà Nẵng 27TYC4

18 24203115353  Nguyễn Thị Vân  Linh 02/02/2000 Quảng Bình 27TYC4

19 24207101478  Bùi Nhật  Ly 26/03/2000 Đắk Lắk 27TYC4

20 24203111351  Trần Thị Diễm  Mi 01/07/2000 Bình Định 27TYC4

21 24203108030  Phạm Thị Trà  My 14/04/2000 Quảng Ngãi 27TYC4

22 24206605679  Ngô Thị Diệu  My 26/05/2000 Quảng Nam 27TYC4

23 24207101603  Phan Thị Hồng  Ngọc 27/10/2000 Khánh Hòa 27TYC4
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